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1 42-04316 427203011601027 Châu Tú Anh Nữ Ms 07/10/1985 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Very good Y sĩ Physician B516199 YS10A-1N

2 42-04317 427203011601025 Hồ Thị Chiến Nữ Ms 03/05/1990 Hà Tĩnh Trung bình khá Average good Y sĩ Physician B516200 YS10A-1N

3 42-04318 427203011601032 Phạm Thị Hồng Chinh Nữ Ms 07/05/1989 Quảng Ngãi Khá Good Y sĩ Physician B516201 YS10A-1N

4 42-04319 427203011601002 Đỗ Thị Sơn Hà Nữ Ms 26/09/1980 Ninh Thuận Trung bình khá Average good Y sĩ Physician B516202 YS10A-1N

5 42-04320 427203011601043 Nguyễn Thị Hà Nữ Ms 26/09/1993 Thanh Hoá Khá Good Y sĩ Physician B516203 YS10A-1N

6 42-04321 427203011601003 Nguyễn Thị Phùng Huy Nữ Ms 07/08/1993 Khánh Hoà Trung bình khá Average good Y sĩ Physician B516204 YS10A-1N

7 42-04322 427203011601004 Hoàng Đăng Khoa Nam Mr 07/10/1984 Nam Định Giỏi Very good Y sĩ Physician B516205 YS10A-1N

8 42-04323 427203011601005 Nguyễn Thị Khuyên Nữ Ms 12/02/1987 Nam Định Khá Good Y sĩ Physician B516206 YS10A-1N

9 42-04324 427203011601006 Lư Kiều Nữ Ms 01/04/1966 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Very good Y sĩ Physician B516207 YS10A-1N

10 42-04325 427203011601024 Phạm Thị Ngọc Lam Nữ Ms 06/05/1980 Long An Khá Good Y sĩ Physician B516208 YS10A-1N

11 42-04326 427203011601041 Đặng Ngọc Linh Lâm Nam Mr 03/02/1984 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516209 YS10A-1N

12 42-04327 427203011601034 Võ Thị Kim Liên Nữ Ms 30/11/1991 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516210 YS10A-1N

13 42-04328 427203011601026 Trần Thị Liễu Nữ Ms 06/05/1979 Hà Tĩnh Trung bình khá Average good Y sĩ Physician B516211 YS10A-1N

14 42-04329 427203011601039 Phạm Thị Tố Loan Nữ Ms 18/08/1987 Đồng Nai Giỏi Very good Y sĩ Physician B516212 YS10A-1N

15 42-04330 427203011601042 Lê Thị Loan Nữ Ms 02/10/1990 Thanh Hóa Giỏi Very good Y sĩ Physician B516213 YS10A-1N

16 42-04331 427203011601015 Nguyễn Thành Long Nam Mr 01/04/1964 Thừa Thiên Huế Khá Good Y sĩ Physician B516231 YS10A-1N

17 42-04332 427203011601008 Đặng Thị Lý Nữ Ms 30/03/1970 Hà Nội Giỏi Very good Y sĩ Physician B516215 YS10A-1N

18 42-04333 427203011601009 Lê Nguyễn Ngọc Mai Nữ Ms 31/10/1977 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Very good Y sĩ Physician B516216 YS10A-1N

19 42-04334 427203011601030 Hoàng Thị Mai Nữ Ms 12/08/1989 Thanh Hóa Giỏi Very good Y sĩ Physician B516218 YS10A-1N

20 42-04335 427203011601016 Nguyễn Thị Văn Nhân Nữ Ms 29/03/1967 Bắc Ninh Giỏi Very good Y sĩ Physician B516219 YS10A-1N

21 42-04336 427203011601033 Nguyễn Thị Hà Nhi Nữ Ms 09/07/1994 Nghệ An Trung bình khá Average good Y sĩ Physician B516220 YS10A-1N
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22 42-04337 427203011601035 Trần Thị Hồng Phương Nữ Ms 29/07/1991 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516221 YS10A-1N

23 42-04338 427203011601010 Lê Thị Thuý Phượng Nữ Ms 06/04/1964 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516222 YS10A-1N

24 42-04339 427203011601011 Nguyễn Thị Nhật Phượng Nữ Ms 20/09/1982 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Very good Y sĩ Physician B516223 YS10A-1N

25 42-04340 427203011601040 Vũ Thị Tân Nữ Ms 19/05/1992 Thanh Hóa Giỏi Very good Y sĩ Physician B516224 YS10A-1N

26 42-04341 427203011601037 Trương Thị Hoài Thắm Nữ Ms 24/06/1982 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516225 YS10A-1N

27 42-04342 427203011601036 Đào Thị Thanh Thảo Nữ Ms 18/07/1993 Bình Định Giỏi Very good Y sĩ Physician B516226 YS10A-1N

28 42-04343 427203011601022 Trần Lê Kim Tiền Nữ Ms 23/03/1992 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516227 YS10A-1N

29 42-04344 427203011601018 Lê Kim Tiết Nữ Ms 09/08/1983 Tp.Hồ Chí Minh Khá Good Y sĩ Physician B516228 YS10A-1N

30 42-04345 427203011601021 Nguyễn Thị Trang Nữ Ms 03/12/1991 Hà Tĩnh Trung bình khá Average good Y sĩ Physician B516229 YS10A-1N

31 42-04346 427203011601028 Vũ Thị Từ Uyên Nữ Ms 17/08/1972 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Very good Y sĩ Physician B516230 YS10A-1N
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